TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
                          HÒA BÌNH
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CỤM TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: SINH HỌC LỚP 10.

Câu 1 ( 1 điểm):  Biến tính, hồi tính là gì? Ý nghĩa của hiện tượng này trong các hoạt động sống của tế bào?

Câu 2 ( 1 điểm):  Hãy so sánh tinh bột và xenlulozơ?

Câu 3 ( 2 điểm):   So sánh lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt?

Câu 4 ( 2 điểm):  NADH, NADPH là gì? Được sinh ra và sử dụng ở đâu? Chúng có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?

Câu 5( 2 điểm): 
                  - So sánh quang hợp ở vi khuẩn lam và cây xanh?

· Từ điểm giống nhau và khác nhau hãy rút ra những kết luận về quan hệ tiến hoá của hai dạng sinh vật này?

Câu 6 ( 1 điểm):   Trong quá trình trao đổi chất, tế bào đã tạo ra rất nhiều các sản phẩm thừa, những vướng mắc đó đã được tế bào giải quyết như thế nào?

Câu 7 (2 điểm): Ở một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Theo dõi sự phân bào của một tế bào sinh dưỡng trong 24 giờ ta nhận thấy thời gian của các kì trung gian nhiều hơn thời gian tiến hành phân bào là 14 giờ. Quá trình phân bào nói trên đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hoàn toàn mới tương đương với 1240 NST. Thời gian tiến hành kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối của một chu kỳ nguyên phân lần lượt tương ứng với tỉ lệ 1 : 3 : 2 : 4.


1). Xác định thời gian tiến hành của mỗi kỳ trong chu kỳ nguyên phân.


2). Xác định thời gian của một kỳ trung gian.


3). Ở các thời điểm 9 giờ 32 phút và 23 giờ 38 phút (tính từ lúc tế bào bắt đầu phân bào lần thứ nhất):



* Tế bào trên đang phân bào ở đợt thứ mấy?



* Đặc điểm về hình thái của NST ở mỗi thời điểm nói trên.

Câu 8 (2 điểm):
    a.Khi trực khuẩn  Streptococcus aureus phát triển trong môi trường lỏng, người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy. Vì khuẩn có tiếp tục sinh sàn không? Vì sao? 

     b.Vi khuÈn Lactic chñng I tæng hîp ®­îc axÝt Folic (mét lo¹i vitamin) vµ kh«ng tæng hîp ®­îc Fheninalamin (mét lo¹i axit amin). Cßn vi khuÈn Lactic chñng II th× ng­îc l¹i. Cã thÓ nu«i 2 chñng vi sinh vËt nµy trong m«i tr­êng thiÕu axit Folic vµ axit Fheninalamin ®­îc kh«ng? V× sao?

Câu 9 (3 điểm):
         a.Plasmid là gì? Nêu các chức năng, ứng dụng và các giả thuyết về nguồn gốc của Plasmid?
          b.Điểm khác  nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các  nhóm Vi khuẩn hoá tổng hợp?
Câu 10 (3 điểm): 

        a.Interferol là gì? Nêu tính chất sinh học, sự hình thành và hoạt động chức năng của Interferol.

b.Phân biệt nội độc tố và ngoại độc tố

ĐÁP ÁN

	Câu 1

(1đ)
	+ Giống nhau: 

· Đều là các dạng đường đa, không ngọt, không tan;

· Đều có đơn phân là glucozơ;

· Đều có mặt đặc trưng trong tế bào thực vật.
	0,25đ

	
	+  Khác nhau:

Điểm phân biệt

Tinh bột

Xenlulozơ

· Liên kết giữa các đơn phân;

· Phân nhánh trong cấu trúc bậc 1;

· Cấu trúc không gian;

· Dưới tác dụng của Amilaza;

· Thuốc thử đặc trưng;

· Vai trò.

1α – 4 và 1α – 6

Có

Xoắn α

Phân giải thành đường đơn

Với dung dịch Iốt cho màu xanh

Là chất dự trữ năng lượng

1β -4

Không

Không xoắn

Không bị phân giải

Với dung dịch Schultz cho màu tím

Cấu tạo nên thành tế bào

	0.75đ

	Câu 2

(1đ)
	· Biến tính là hiện tượng phá bỏ các cấu trúc bậc 2, 3, 4… duy trì cấu trúc bậc 1 của các đại phân tử hữu cơ, xảy ra do những thay đổi về nhiệt đọ, PH, hoặc do tác động của enzim trong môi trường.
	0,25đ

	
	· Hồi tính là hiện tượng ngược lại, khôi phục các bậc cấu trục không gian khi đưa các đại phân tử trở lại điều kiện bình thường.
	0,25đ

	
	· Biến tính có thể gây mất hoạt tính sinh học (biến tính của protein enzim) nhưng trong một số trường hợp lại giúp phân tử hữu cơ thực hiện chức năng sinh học (biến tính ở AND và gen là tiền đề diễn ra quá trình tự sao và sao mã).
	0,25đ

	
	· Biến tính và hồi tính diễn ra theo hai chiều thuận nghịch trong nhiều trường hợp là cơ chế điều hoà hoạt động của enzim, protein, anuclêic… trong tế bào.
	0,25đ

	Câu 3

(2đ)
	+ Điểm giống nhau:

· Đều là các bào quan có cấu trúc màng;

· Đều cấu tạo từ protein + photpholipit;

· Đều có nguồn gốc từ màng sinh chất phân hoá, ăn sâu tạo thành;

· Đều có chức năng tổng hợp và vận chuyển các chất trong tế bào.
	0,5đ

	
	+ Điểm khác nhau:

Tính chất so sánh

Lưới nội chất trơn

Lưới nội chất hạt

Cấu tạo

Chức năng

Quan hệ với gongi

· Chứa nhiều photpholipit hơn

· Gồm các kênh hẹp nối với nhau

· Nằm phân tán trong tế bào chất

· Không có ribôxôm

· Tổng hợp lipit, chuyển hoá hydrat cacbon, giải độc…

· Quan hệ về cấu tạo: gongi được tạo ra từ lưới nội chất trơn.

· Chứa ít photpho lipit hơn

· Gồm các túi dẹp xếp song song

· Phân bố thành từng nhóm

· Mặt ngoài có đính nhiều ribôxôm

· Tổng hợp protein xuất bào, protein màng, protein lizoxom

· Quan hệ về chức năng: các chất tổng hợp ở nội chất hạt được chuyển sang gongi để hoàn thiện và bao gói.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4

(2đ)
	+ NADH (Nicotinamit Adenin Dinucleotit), dẫn xuất của axit nicotinic hoạt động như một coenzim trong các phản ứng vận chuyển điện tử, chúng mang các nguyên tử hyđrô và có tính khử.
	0,5đ

	
	+ NADPH (Nicotinamit Adenin Dinucleotit photphat) cũng là một coenzim giống NADH về thương thức hoạt động. Khi mang nguyên tử hyđro chúng có tính khử.
	0,5đ


N


 Khử CO2 → CH2O

	

	
	0,5đ

0,5đ
	

	Câu 5

(2đ)
	a. So sánh quang hợp ở vi khuẩn lam và cây xanh:

+ Giống nhau:

· Đều có sắc tố quang hợp là clorophin

· Đều có hai hệ quang hoá

· Đều thải ôxi
	0,5đ

	
	+ Khác nhau: 

Quang hợp ở vi khuẩn lam

Quang hợp ở cây xanh
- Bộ phận quang hợp

- Sắc tố

- Hấp thụ ánh sáng

- Quan hệ

- Thải ôxi

- Sản phẩm quang hợp

- Màng sinh chất gấp nếp tạo thành tilacoit

- Clorophye, phicolilim

- Khuẩn diệp lục (trong dị bào nang)

- Ánh sang đỏ, ánh sáng lam

- Có 1 quan hệ I trong dị bào nang và có 2 quan hệ trong tế bào thường 

- Trong dị bào nang không thải ôxi trong tế bào thường có thải ôxi

- Glicogen

- Lục lạp

- Clorophye, carotenoid

- Ánh sang đỏ, xanh tím

- Có 2 quan hệ

- Có thải ôxi

- Glucozơ  


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b. * Từ điểm giống nhau:

· Cho thấy quan hệ nguồn gốc, vi khuẩn lam là tiền than của các sinh vật quang hợp ngày nay.

· Đều góp phần hình thành ôxi trong khí quyển

*Từ điểm khác nhau:

Quang hợp ở vi khuẩn lamđa dạng và thích nghi với nhiều sinh cảnh hơn, vi khuẩn lam xuất hiện trước cây xanh.
	0,25đ

0,25đ

	Câu 6

(1đ)
	· Tự phân giải nhờ cơ chế tự thực bào nhờ lizôxom
	0,25đ

	
	· Phân giải, chuyển hoá nhờ lưới nội bào chất trơn.
	0,25đ

	
	· Bao gói thành các bóng xuất bào hoặc tạo ra các không bào co bóp để

đưa ra khỏi tế bào
	0,25đ

	
	· Hình thành các không bào nhỏ rồi nhập lại, tích trữ trong các không bào lớn
	0,25đ

	Câu 7

(2đ)
	1. Thời gian của mỗi kỳ (1,5đ):


- Gọi x là số lần phân bào (x nguyên dương) ta có:
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- Gọi t là thời gian của một lần phân bào ta có:



24 – 6t = 6t + 14


( Thời gian của một lần phân bào : t = 50 phút


( Thời gian kỳ đầu 
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Thời gian kỳ giữa 
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Thời gian kỳ sau 
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Thời gian kỳ cuối 
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2. Thời gian của 1 kỳ trung gian (0,5đ):


- Thời gian của 6 kỳ trung gian là 
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- Thời gian của 1 kỳ trung gian là 
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3. Ở thời điểm (1đ):


* 9 giờ 32 phút = 572 phút:



- Thời gian của một chu kỳ phân bào = 190 + 50 = 240



- Số lần phân bào đã thực hiện là: 572 : 240 = 2 lần dư 92 phút




572 – 240.2 = 92 phút < 190 phút



Chứng tỏ tế bào đang ở kỳ trung gian thứ 3, các NST đã nhân đôi và ở trạng thái kép.


* 23 giờ 28 phút = 1418 phút


- Số lần phân bào đã thực hiện 
[image: image9.wmf]5
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- Các kỳ tiếp theo của lần phân bào thứ 6 = 240 – 218 = 32 phút






[image: image10.wmf]«

 lớn hơn 5 + 15 + 10 
[image: image11.wmf]«

 tế bào đang ở kỳ cuối của lần phân bào thứ 6. Vậy các NST ở trạng thái đơn và tháo xoắn.


	

	
	
	0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

	Câu 8

(2đ)
	a. Lizozim là tan thành tế bào vi khuẩn, vi khuẩn mất thành tế bào sẽ biến thành tế bào trần→không phân chia được→không sinh sản được; tế bào vi khuẩn dễ tan do ảnh hưởng của môi trường

b. 

- Hai chủng trên là các vi sinh vật khuyết dưỡng nếu nuôi riêng thì không phát triển được vì thiếu nhân tố sinh trưởng

- Nếu nuôi chung lâu ngày sẽ xảy ra hiện tượng đồng dưỡng hoặc giữa chúng có thể hình thành cầu tiếp hợp ( bổ sung vật chất di truyền cho nhau và tạo ra chủng nguyên dưỡng thì có thể phát triển được trong môi trường tối thiểu. 


	0,75đ

0.5đ

0,75đ



	Câu 9( 3đ)
	a

+ Plasmid là những phân tử ADN nhỏ, dạng vòng, mạch kép nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, có khả năng nhân đôi, sao mã giải mã đối lập với NST của vi khuẩn.

+ Mỗi tế bào có từ một đến vài chục plasmid và là thành phần không bắt buộc của tế bào nhân sơ.

+ Chức năng: - Mang những gen thiết yếu giúp vi khuẩn kháng lại các yếu tố bất lợi của môi trường như tiết kháng sinh, phân giải hoặc đồng hóa một số chất tốt hơn.

- Nhiều plasmid là các yếu tố giới tính tham gia hình thành cầu tiếp hợp  trong sinh sản của vi khuẩn.

+ Ứng dụng: - Sản xuất kháng sinh.

                     - Dùng làm thể truyền trong công nghệ gen.

+ Nguồn gốc: - Do ADN của NST bị đứt ra.

                       - Do phage đưa vào.

                       - Do cảm ứng của môi trường các nucleotit kết hợp lại để thích ứng với môi trường.

b.
Điểm khác  nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các  nhóm Vi khuẩn hoá tổng hợplà:

- Các nhóm VK hoá tổng hợp gồm: nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chất chứa S, nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chất chứa N, nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chất chứa Fe, nhóm VK lấy năng lượng từ H phân tử.

- Các nhóm VK hoá tổng hợp có sự khác biệt nhau ở khâu chúng sử dụng các chất cho Hiđro khác nhau, từ đó cho các sản phẩm khác nhau

+ Nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chất chứa N tiến hành Ôxi hó NH3 thành axit Nitơ để lấy một phần năng lượng.

+ Nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chấy chứa S có khả năng Ôxi hoá H2S để lấy một phần năng lượng.

+ Nhóm VK lấy năng lượng từ các hợp chất chứa Fe có khả năng Oxi hoá Fe2+ thành Fe3+ để lấy một phần năng lượng

+ Nhóm VK lấy năng lượng từ Hiđro có khả năng Oxi hoá Hiđro phân tử để lấy một phần năng lượng


	0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 10( 3đ)
	a

    - Intefenol có bản chất là protein chống vi rút được sinh ra từ tế bào nhân thực đáp ứng lại sự lây nhiễm vi rút. 


- Chúng bền vững với nhiều loại Enzim, kém bền trước axit, bị phân giải bởi proteaza, phân huỷ bởi nhiệt độ, có khả năng cản trở sự nhân lên của vi rút nhưng không tác dụng đặc hiệu với từng loại vi rút . 


- Sự hình thành: Khi vi rút xâm nhập tế bào chủ sẽ kích thích gen của tế bào chủ sản xuất ra protein. 


- Cơ chế tác động: chống nhân lên của vi rút khi tế bào bị lây nhiễm sản xuất Intefenol chúng có thể gây tác dụng ngay trong tế bào đó hoặc thấm sang các tế bào lân cận có khả năng ức chế hoạt động của các gen, cản trở sự nhân lên của các virut. 

b.

Đặc điểm

Nội độc tố

Ngoại độc tố

· Bản chất

· Độ độc.

-Độ bền

-LPS

-Không độc nằng ngoại độc tố. chỉ tiết ra khi tế bào bị tan.

-Bền hơn

Protein

Độc hơn

Kém bền hơn

	0,5đ

0,5đ

(0,5đ)
0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
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